
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 11, ngõ 765/180 Nguyễn Văn Linh, (Tổ 8), Phường Sài Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ROYAL LAND

0108360350

STT Tên ngành Mã ngành

1. Điều hành tua du lịch 7912

2. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

3. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-  Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
-  Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

4. Lắp đặt hệ thống điện 4321

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại năm 2005).

8299

8. Đại lý du lịch 7911

9. Xây dựng công trình công ích 4220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
BẤT ĐỘNG SẢN ROYAL LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROYAL LAND CONSTRUCTION 
INVESTMENT AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
-  Bán buôn xi măng
-  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
-  Bán buôn kính xây dựng;
-  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
-   Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su,...

4663

11. Giáo dục mầm non 8510

12. Giáo dục tiểu học 8520

13. Giáo dục nghề nghiệp 8532

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

17. Xây dựng nhà các loại 4100

18. Phá dỡ 4311

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp

4659

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 86/2014/NĐ-CP)

4933

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị

8230
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22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng;
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như :
+ Thang máy, cầu thang tự động,
+ Các loại cửa tự động,
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

28. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

29. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

30. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

31. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản (Theo Điều 62 Luật Kinh 
doanh bất động sản năm 2014);
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Theo Điều 74 Luật Kinh doanh 
bất động sản năm 2014);
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Theo Điều 75 Luật Kinh 
doanh bất động sản năm 2014)

6820(Chính)
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀM MẠNH 
HÙNG         

Số 42, Tổ 12, 
Phường Thạch 
Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

011870718

2 PHẠM MINH 
HOÀNG         

Số 66, Phố Cầu 
Đất, Tổ 74, 
Phường Chương 
Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0010870237
52

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

35. Bán buôn thực phẩm 4632

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

37. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
 - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 Nghị 
định 86/2014/NĐ-CP)
 - Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8 Nghị 
định 86/2014/NĐ-CP)

4932

38. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

39. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

40. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 LÊ VĂN HỘI Đội 12, Thôn 
Kiêu Kỵ, Xã Kiêu 
Kỵ, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

011909308  

4 PHẠM 
HOÀNG LÂN   
      

107 Nhà A2, 
Phường Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0010820158
06

5 DƯƠNG VĂN 
NINH         

Số 85 Phố Quán 
Gánh, Xã Nhị 
Khê, Huyện 
Thường Tín, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0010840033
01

6 NGUYỄN 
HOÀNG HẢI    
     

Số nhà 11, ngõ 
765/180 Nguyễn 
Văn Linh, (Tổ 8), 
Phường Sài Đồng, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

011930715

7 LÊ ĐỨC 
PHƯƠNG         

Số 14 ngõ Hoà 
Bình 2, Phường 
Minh Khai, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 12,500

Tổng số 125.000 1.250.000.000 12,500

0010710001
26

8 NGUYỄN 
QUỐC 
KHÁNH         

204/3 Quốc lộ 13, 
Phường 26, Quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

026531327

9 NGUYỄN 
TRỌNG 
TRUNG 

Số 20, Ngách 
178/22 Tây Sơn, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

013245224

10 PHẠM VĂN 
QUANG 

Tổ 7, Xóm Lò, 
Phường Thượng 
Thanh, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0010810091
27

11 ĐINH PHÚ 
MINH 

Số 14, dãy N7, 
ngõ 90 đường 
Nguyễn Tuân, 
Phường Thanh 
Xuân Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 2,500

Tổng số 25.000 250.000.000 2,500

012936894
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011930715
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 11, ngõ 765/180 Nguyễn Văn Linh, (Tổ 8), 
Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 11, ngõ 765/180 Nguyễn Văn Linh, (Tổ 8), Phường Sài Đồng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG HẢI         Nam

24/11/1978 Kinh Việt Nam

02/03/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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